
VIETFUND MANAGEMENT (VFM)

ÀIÏÍM TIN
THÁNG 04/2009 VFM

GIÚÁI THIÏÅU VFM

Công ty VietFund Management là 
công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt 
Nam chuyên thực hiện quản lý các 
quỹ đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân, 
pháp nhân trong và ngoài nước.

Trong năm 2008, dịch vụ Quản lý 
danh mục đầu tư được công ty Viet-
Fund Management tập trung triển 
khai cho các  nhà đầu tư cá nhân 
và pháp nhân, các tổ chức tài chính 
lớn trong và ngoài nước. VFM có 
đội ngũ quản lý kinh nghiệm lâu 
năm và khả năng hoạch định các 
giải pháp đầu tư chuyên nghiệp 
trong lĩnh vực quản lý tài sản này.
 
Với kiến thức chuyên sâu và tầm 
nhìn chiến lược, các chuyên gia tư 
vấn tài chính của VFM luôn theo dõi 
sát sao và phân tích những biến 
động của thị trường, đồng thời tiến 
hành nghiên cứu tổng thể và nhạy 
bén điều chỉnh các cơ cấu danh 
mục. Từ đó nhiều cơ hội đầu tư mới 
mở ra và mang lại kết quả tối ưu 
cho nhà đầu tư. 

Hãy dành thời gian để tận hưởng 
cuộc sống của riêng mình – tài sản 
mà bạn giao phó đã được chúng 
tôi quản lý một cách chuyên nghiệp 
nhất và bạn hoàn toàn yên tâm vì 
điều đó.

Quyä àêÂu tû  VF1

Quyä àêÂu tû VF4
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30/4/2009 Tăng trưởng (%)
Quy mô

(Tỷ đồng)
NAV

(Tỷ đồng)
NAV/đvq

(đồng)
1 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng Từ khi hoạt động 

(20/05/2004)

VF1 1.000 1.757,6 17.576 8,6 5,0 3,1 (8,6) 75,8

VN-Index   14,6 6,1 (7,3) (28,7) 22,9

HASTC-Index   16,9 15,1 0,1 (19,8)

YTD

3,6

1,9

9,4 15,0

Với mức tăng mạnh của thị trường chứng khoán ở cả 2 sàn HoSE và HaSTC trong tháng 4, tổng lượng giao dịch chứng chỉ Quỹ đầu tư VF1 tăng gấp 2 lần 
so với lượng giao dịch trong tháng 3, tương ứng với tổng giá trị khoảng 121 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch cuối tháng, giá đóng cửa của chứng chỉ Quỹ 
đầu tư VF1 là 8.600 đồng/đơn vị, và chiết khấu giữa giá giao dịch và tài sản ròng của Quỹ vẫn ở mức khoảng -50%.

          

MUÏC TIEÂU CUÛA QUYÕ

Quỹ đầu tư VF1 tập trung đầu tư vào các cổ phiếu (niêm yết và chưa niêm yết) có tiềm năng tăng trưởng, chứng khoán nợ và các công cụ tiền tệ khác nhằm xây dựng mục 
tiêu đầu tư cân bằng. 

THOÂNG TIN SÔ LÖÔÏC VEÀ QUYÕ

TÌNH HÌNH GIAO DÒCH & HOAÏT ÑOÄNG CUÛA QUYÕ TRONG THAÙNG 4/2009

Tên Quỹ : Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam Thời hạn hoạt động : 10 năm kể từ ngày thành lập
Hình thức Quỹ : Quỹ công chúng dạng đóng Ngân hàng giám sát : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
Tên viết tắt : Quỹ đầu tư VF1 Công ty kiểm toán : Ernst & Young Vietnam Ltd.
Mã giao dịch : VFMVF1, niêm yết tại HoSE Chính sách cổ tức : Hàng năm, căn cứ trên lợi nhuận thực hiện và được sự chấp thuận của Đại hội Nhà  

  đầu tư Thường niên Vốn điều lệ hiện tại : 1.000 tỷ đồng 
Mệnh giá : 10.000 đồng/đơn vị quỹ Phí : Phí quản lý: 2%/NAV/năm

  Phí giám sát & lưu ký: 0,12%/NAV/năm
  Thưởng hoạt động (chi tiết được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ). 

Ngày thành lập : 20/05/2004

THAY ÑOÅI GIAÙ TRÒ TAØI SAÛN ROØNG (NAV)

Tăng trưởng NAV T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 So với 
đầu năm

Bình quân năm

2009 (1,4) (7,5) 4,5 8,6 3,6 11,1

2008 (6,0) (15,0) (15,7) (9,0) (20,0) (4,2) 6,7 14,2 (9,7) (14,0) (1,0) 0,6 (55,8) (55,8)

2007 25,0 47,6 33,0 19,9 24,9 0,1 (3,5)(*) (2,1) 5,8 8,8 (4,2) (2,1) 46,1(*) 46,1(*)

2006 6,0 14,7 10,3 33,5 4,0 3,2 (8,4) 1,3 4,7 (4,4)(*) 15,2 31,0 175,1(*) 175,1(*)

2005 0,04 2,4 1,1 (2,4) 0,2 0,5 0,2 3,5 5,6 5,8 4,7 1,2 25,2 25,2

2004 1,0 (0,6) (0,2) 0,3 0,6 (0,2) 0,6 1,6 3,2

(*): tính trên vốn bình quân

TĂNG TRƯỞNG NAV
(20/05/04 = 100)

NAV VF1 VNIndex

NAV VF1 cuối tháng 4/2009 đạt 1.757,6 tỷ đồng tương đương 17.576 
đồng/chứng chỉ quỹ, ghi nhận mức tăng 8,6% so với tháng 3/2009. So với 
mức tăng trong cùng kỳ của VN-Index và Hastc-Index, mức tăng của NAV 
VF1 đạt 0,6x VN-Index và đạt 0,5x Hastc-Index.

Luỹ kế đến tháng 4/2009 so với đầu năm, mức tăng của NAV VF1 là 3,6% 
trong khi đó mức tăng của VN-Index là 1,9%.



QUYÄ  ÀÊÌU TÛ
ĐIỂM TIN THÁNG 02/2009 VF1

VF1 IVIETFUND MANAGEMENT (VFM) 3

PHAÂN BOÅ TAØI SAÛN

Cơ cấu phân bổ tài sản trong tháng 4/2009 không có nhiều thay đổi so với tháng 3/2009 bên cạnh việc nâng tỷ lệ tiền mặt trong danh mục 
từ 16,6% lên 18,9% do thực hiện thanh hoán trong tháng 4/2009.

CÔ CAÁU DANH MUÏC ÑAÀU TÖ

Đvt: % NAV

Đvt: % NAV

Trái phiếu
Ứng trước cho các khoản đầu tư
Tiền & phải thu khác
Cổ phiếu niêm yết
Cổ phiếu chưa niêm yết

30/04/200931/03/2009

Ngân hàng

Hạ tầng - Bất động sản

Thực phẩm & Nước giải khát

Công nghiệp năng lượng

Vật liệu, khai khoáng

Vận tải

Dược phẩm

Hàng hóa công nghiệp

Dịch vụ bán lẻ

Tiện ích công cộng

Thiết bị công nghệ

Trái phiếu

Ứng trước cho các khoản đầu tư

13,9

13,1

8,6

1,5

11,5

2,7

2,2

1,0

0,1

1,8

19,2

0,8

4,6

13,3

11,9

9,5

1,9

12,3

2,2

2,7

0,9

0,1

2,4

20,3

0,7

5,0

31/03/2009

22,1

20,3

5,0
16,6

36,0

30/04/2009

21,9

19,2

4,7
18,9

35,3

Tiền và phải thu khác
18,9
16,6

Cơ cấu phân bổ ngành trong danh mục đến tháng 4/2009 không 
nhiều thay đổi so với tháng 3/2009 với 4 ngành chiếm tỷ trọng lớn 
trong NAV vẫn là Ngân hàng, Bất động sản, Thực phẩm - NGK và Vật 
liệu khai khoáng.

Việc giải ngân trong tháng 4/2009 đồng thời với sự tăng giá của các 
cổ phiếu Bất động sản trong danh mục giúp tỷ trọng ngành Bất động 
sản tăng từ 11,9% lên 13,1%.

Ngành ngân hàng với sự phục hồi của giá thị trường đã giúp ngành 
này tăng từ 13,3% lên 13,9% NAV.

Ngành Thực phẩm - NGK và Vật liệu khai khoáng do thực hiện thanh 
hoán trong tháng 4/2009 làm tỷ lệ ngành này trong danh mục, mức 
giảm đối với ngành Thực phẩm - NGK là 0,9% NAV và đối với ngành 
Vật liệu khai khoáng là 0,8%.
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Trong tháng 04/2009, gói kích cầu của chính phủ đã bắt đầu có hiệu lực theo chiều hướng tích cực và đồng thời cải thiện tâm lý Nhà đầu tư trên các sàn giao 
dịch chứng khoán. Vì vậy giao dịch tại thị trường chứng khoán Việt Nam được nhìn nhận là hứng khởi nhất kể từ đầu năm 2009. Trong đó, chứng chỉ quỹ 
VF4 với danh mục đầu tư được coi là tâm điểm chú ý của giới nhà đầu tư trong và ngoài nước và được giao dịch thật sự sôi nổi. Tổng khối lượng giao dịch 
trong tháng 4 tăng gấp 3,5 lần, đạt 22.174.250 tương đương với 83.387 tỷ đổng. Khối lượng mua ròng CCQ VF4 từ phía Nhà đầu tư Nước ngoài tuy có giảm 
hơn so với tháng trước, nhưng vẫn giữ ở mức cao tại 643.050 đơn vị. Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ vào ngày giao dịch cuối cùng trong tháng 4 đạt 9.221 
đồng, tăng gần 9% so với tháng trước, tương đương khoảng 13,07% và 16,63% mức tăng trưởng trong tháng của VN-Index và HASTC – Index.

MUÏC TIEÂU CUÛA QUYÕ

Quỹ đầu tư VF4 hướng tới sự tăng trưởng tài sản dài hạn và tối thiểu hóa rủi ro bằng cách đầu tư vào quá trình cổ phần hóa của các doanh nghiệp lớn của nhà nước; cổ 
phần của các công ty có giá trị cao, sự tăng trưởng đều qua nhiều năm, và có xu hướng tiếp tục sinh lợi nhuận đều đặn trong tương lai.

THOÂNG TIN SÔ LÖÔÏC VEÀ QUYÕ

TÌNH HÌNH GIAO DÒCH & HOAÏT ÑOÄNG CUÛA QUYÕ TRONG THAÙNG 04/2009

Tăng trưởng NAV T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Lũy kế từ
đầu năm

Bình quân năm

2009 (1,3) (9,0) 8,3 11,2 8,1 26,5

2008 (2,0) (0,9) (5,7) 0,4 6,3 11,5 (8,5) (12,7) (3,7) 1,7 (17,4) (17,4)

THAY ÑOÅI GIAÙ TRÒ TAØI SAÛN ROØNG (NAV)

30/04/2009 Tăng trưởng (%)
Quy mô

(Tỷ đồng)
NAV

(Tỷ đồng)
NAV/đvq

(đồng)
1 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng Lũy kế từ đầu năm Lũy kế từ khi hoạt 

động (28/02/2008)

VF4 806,5 743,7 9.221 11,2 9,6 5,9 (5,8) 8,1 (7,8)

VN-Index 321,6 14,6 6,1 (7,3) (28,7) 1,9 (52,6)

HASTC-Index 115,0 16,9 15,1 0,1 (19,8) 9,4 (50,5)

TĂNG TRƯỞNG NAV
(28/02/2008 = 100)

Tên Quỹ : Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam Thời hạn hoạt động : 10 năm kể từ ngày thành lập
Hình thức Quỹ : Quỹ công chúng dạng đóng Ngân hàng giám sát : Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) – C.N. Tp. HCM
Tên viết tắt : Quỹ đầu tư VF4 Công ty kiểm toán : KPMG Ltd.
Mã giao dịch : VFMVF4, niêm yết tại HoSE Chính sách cổ tức : Hàng năm, căn cứ trên lợi nhuận thực hiện và được sự chấp   

  thuận của Đại hội Nhà đầu tư Thường niên.Tổng vốn điều lệ :  8.000 tỷ đồng 
Vốn điều lệ hiện tại :  806,46 tỷ đồng Phí : Phí quản lý: 2%/NAV/năm 

  Phí giám sát & lưu ký: 0,08%/NAV/năm
  Thưởng hoạt động (chi tiết được quy định tại Điều lệ tổ chức và 
  hoạt động của Quỹ)

Mệnh giá : 10.000 đồng/đơn vị quỹ 
Ngày thành lập : 28/02/2008

NAV VN-INDEX HASTC-INDEX

Trong tháng 04/2009, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục xu hướng 
tăng mạnh, với mức tăng trưởng tương đương mức tăng trưởng tháng 
03/2009 (khoảng 14% cho VN-Index và 16% cho Hastc-Index), và lập mức 
đỉnh cao nhất từ đầu năm 2009 (VN-Index và Hastc-Index xấp xỉ 350 điểm 
và 130 điểm). Trong bối cảnh chung đó, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ 
(NAV/ccq) của Quỹ đầu tư VF4 đạt mức tăng trưởng 11,2% trong tháng 
04/2009 (so với 14,6% của VN-Index) và 8,1% lũy kế từ đầu năm (so với 
1,9% của VN-Index), tương đương khoảng 3/4 mức tăng trưởng tháng 
04/2009 và 4,3 lần mức tăng trưởng từ đầu năm 2009 của VN-Index.
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Trong tháng 04/2009, Qũy đầu tư VF4 tiến hành chiến lược mua/bán (trading) trong điều kiện tình hình thị trường thuận lợi cho hoạt động này, với tổng 
giá trị thanh hoán gấp 1,5 lần tổng giá trị giải ngân trong tháng. Đồng thời, do giá thị trường của các cổ phiếu trong danh mục tăng mạnh trong tháng 
04/2009, cơ cấu phân bổ tài sản tại ngày 30/04/2009 không thay đổi nhiều so với cơ cấu này tại ngày 31/03/2009, với tỷ trọng các khoản đầu tư và tiền 
mặt xoay quanh mức 70:30.

PHAÂN BOÅ TAØI SAÛN

30/04/200931/03/2009

CÔ CAÁU DANH MUÏC ÑAÀU TÖ

30/04/200931/03/2009

Ngân hàng & Dịch vụ Tài chính

Vật liệu & Khai khoáng

Thực phẩm & Nước giải khát

Bán lẻ

Tiện ích công cộng

Cơ sở hạ tầng & Bất động sản

Dược phẩm

Năng lượng

Vận tải

Tiền mặt & tài sản khác

13,9

12,7

10,1

7,5

7,1

3,8

6,7

3,0

1,9

33,3

13,7

13,1

11,4

6,8

5,4

6,1

4,2

3,6

2,7

33,1

Đvt: % NAV

Cổ phiếu niêm yết
Cổ phiếu chưa niêm yết
Tiền mặt và tài sản khác

Đvt: % NAV

62,44,3

33,3

62,3

4,6

33,1

Ngành có mức tăng (giảm) tỷ trọng NAV cao nhất là ngành Tiện ích 
công cộng (Thực phẩm – Nước giải khát) do trong tháng 04/2009, Quỹ 
đầu tư VF4 tập trung đầu tư vào ngành Tiện ích công cộng khi giá thị 
trường của các công ty trong ngành này vẫn ở mức hợp lý, đồng thời 
tận dụng tình hình thị trường đi lên để thực hiện hóa lợi nhuận của các 
khoản đầu tư trong ngành Thực phẩm – Nước giải khát.
 
Danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư VF4 đến ngày 30/04/2009 bao gồm 
17 khoản đầu tư, tập trung vào 9 nhóm ngành, trong đó 3 nhóm 
ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất (36,6% NAV và 54,9% tổng giá trị đầu 
tư) bao gồm:

Ngân hàng & Dịch vụ tài chính (13,9%),

Vật liệu & Khai khoáng (12,7%),

Thực phẩm & Nước giải khát (10,1%).



Với tỷ lệ giải ngân trong tháng 02/2009 vào ngành Cơ sở hạ tầng – Bất 
động sản và ngành Năng lượng chiếm tổng cộng 45,0% tổng giá trị giải 
ngân trong tháng, hai ngành này có tỷ trọng NAV tăng nhiều nhất trong 
tháng 02/2009. Ngành Thực phẩm – Nước giải khát mặc dù tỷ lệ giải ngân 
không cao (4,0% giá trị giải ngân tháng) nhưng do giá thị trường của cổ 
phiếu trong ngành này có mức sụt giảm thấp so với các cổ phiếu trong 
ngành khác nên tỷ trọng NAV của ngành cũng tăng so với tháng trước. Với 
giá trị thanh hoán chiếm 68,2% tổng giá trị thanh hoán tháng 02/2009, hai 
ngành Tiện ích công cộng và ngành Vật liệu – Khai khoáng có tỷ trọng NAV 
vào cuối tháng 02/2009 giảm so với tỷ trọng vào cuối tháng 01/2009.
 
Danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư VF4 đến ngày 28/02/2009 bao gồm 18 
khoản đầu tư, tập trung vào 9 nhóm ngành, trong đó 3 nhóm ngành chiếm 
tỷ trọng lớn nhất (33,5% NAV và 48,4% tổng giá trị đầu tư) bao gồm:

Vật liệu & Khai khoáng (12,4%),

Thực phẩm & Nước giải khát (11,7%),

Ngân hàng & Dịch vụ tài chính (9,4%).
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Toång quan kinh teá vieät nam thaùng 4/2009

Tăng trưởng GDP trong Quý I/2009 chỉ ở mức thấp 3.1%, song 
sang tháng 4, nhiều chỉ số cho thấy có sự cải thiện đáng kể như giá trị 
sản xuất công nghiệp phục hồi tăng 5.4% so với cùng kỳ năm 2008; nếu 
tính tổng giá trị trong 4 tháng đầu năm thì mức tăng là 3,3% so với cùng 
kỳ năm 2008; doanh thu dịch vụ và bán lẻ trong nước cũng đã có mức 
tăng đáng kể đến 21,5% so với cùng kỳ năm 2008.

Theo dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng GDP trong 
Quý II/2009 có thể đạt mức 3,5-3,8%, tăng khoảng 0,4-0,7% so với Quý 
I nhờ vào tác động của các gói kích cầu được đưa ra.

Tuy nhiên, cũng đáng chú ý là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 4 
đã tăng trở lại (0,35%) tiếp theo sự sụt giảm nhẹ trong tháng 3 (giảm 0,17%).

Tổng kim ngạch nhập khẩu trong tháng 4/2009 ước đạt 5,2 tỷ USD, 
giảm 38,2% so với cùng kỳ năm 2008, nhưng tăng 3,1% so với tháng 
3/2009. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,5 tỷ USD, giảm 
14,4% so với cùng kỳ năm 2008 và tiếp tục giảm khoảng 15,3% so với 
tháng 3. Như vậy, tháng 4/2009, cán cân thương mại đã chuyển sang trạng 
thái nhập siêu sau 3 tháng liên tiếp xuất siêu, ước khoảng 700 triệu USD. 

Nguồn: Reuters, Tổng cục thống kê

Các mặt hàng thực phẩm trong tháng 4/2009 có mức tăng 0,46%, 
tương ứng với mức tiêu thụ trên thị trường hàng hóa tương đối khá so 
với các loại hàng hóa khác.

Việc điều chỉnh tăng giá điện từ 1/3/2009 cùng với 2 lần tăng giá 
xăng vào các ngày 2/4 và 11/4 vừa qua là cũng một trong những nguyên 
nhân khiến CPI tháng 4 tăng lên thay vì mức giảm 0,17% trong tháng 
3/2009. Tuy nhiên, chúng tôi nhận định mức tăng CPI này sẽ kích thích 
sản xuất và có lợi cho nền kinh tế đang trên đà khôi phục tăng trưởng.

Trong rổ hàng hóa gồm 10 nhóm hình thành chỉ số CPI, duy nhất 
nhóm hàng văn hóa, thể thao, giải trí có chỉ số giá giảm 0,64%, điều này 
chứng tỏ xu hướng người tiêu dùng vẫn đang tiết giảm những dịch vụ 
chưa thiết yếu trong bối cảnh chung của nền kinh tế chưa phục hồi mạnh.

Các nhóm hàng còn lại có mức tăng từ 0,20% - 0,48%, trong đó mức 
tăng ít nhất thuộc về nhóm hàng may mặc, mũ nón, giầy dép và nhóm tăng 
nhiều nhất là phương tiện đi lại, bưu điện. Mặc dù nhóm hàng ăn và dịch vụ 
ăn uống có mức tăng nhẹ 0,43%, nhưng đáng chú ý trong nhóm hàng hóa 
này chỉ số giá lương thực chỉ tăng 0,03% trong khi chỉ số của mặt hàng thực 
phẩm đã tăng trở lại với 0,46%; và ăn uống ngoài gia đình đã tăng 0,83%.

Chæ soá tieâu duøng (CPI) thaùng 4/2009 ñaõ taêng 0,35% so vôùi 
thaùng 3/2009

CPI (tháng)

 

GDP (%)

Nguồn: Reuters, VFM dự báo

 7,03   6,93   6,83  
 7,35  

 7,74  

 8,56  
 8,14  

 8,47  

 6,23  

 5,00  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E 

2,38 

3,56 

3,00 

2,20 

3,91 

2,14 

1,13 

1,56 

0,18 

-0,19 -0,76 -0,68 

0,32 

1,17 

-0,17 

0,35 

12
/0

7 

02
/0

8 

04
/0

8 

06
/0

8 

08
/0

8 

10
/0

8 

12
/0

8 

02
/0

9 

04
/0

9 



VIETFUND MANAGEMENT (VFM) ĐIỂM TIN KINH TẾ I

ĐIỂM TIN THÁNG 04/2009

  ÀIÏÍM TIN KINH TÏË

7

Theo Cục đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), FDI vào Việt Nam đã 
chậm lại so với cùng kỳ năm 2008, cả về lượng vốn đăng ký và lượng 
vốn thực hiện. Lượng vốn đăng ký tháng 4 chỉ đạt 342 triệu USD, giảm 
52% so với tháng 3 và giảm 87% so với cùng kỳ năm 2008. Tính chung 
bốn tháng mới đạt 6.357 triệu USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2008. 
Số vốn FDI thực hiện trong quý I giảm 32% so với cùng kỳ. 

Löôïng voán FDI trong thaùng 4/2009 giaœm maïnh hôn 87% so vôùi 
cuøng kyø naêm 2008

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất công nghiệp 
tháng 4 ước đạt 55.469 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2008. 
Như vậy, tính trong 4 tháng đầu năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp 
của cả nước đạt 208.991 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2008.

Trong tháng 4, các khu vực kinh tế đều có sự phục hồi khá, cụ 
thể là khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 13.370 tỷ đồng, khu vực 
ngoài nhà nước đạt 20.141 tỷ đồng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
đạt 21.958 tỷ đồng, tăng lần lượt 4%, 9,1% và 3,1% so với cùng kỳ 
năm 2008.

Giaù trò saœn xuaát coâng nghieäp thaùng 4 ñaït 55.469 tyœ ñoàng, taêng 
5,4% so vôùi cuøng kyø naêm 2008, cho thaáy coù söï phuïc hoài.

FDI  (TỶ USD)

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Nguồn: Tổng cục thống kê

Nguồn: Tổng cục thống kê, VFM dự báo
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Cán cân th ng m i  Xu t kh u Nh p kh u 

XUẤT NHẬP KHẨU & CÁN CÂN THƯƠNG MẠI (TỶ USD)

Xuaát khaåu trong thaùng 4/2009 tieáp tuïc giaœm (15,3% so vôùi 
thaùng 3), nhaäp khaåu taêng 3,1%. Caùn caân thöông maïi dòch 
chuyeån töø thaëng dö sang thaâm huït, öôùc khoaœng 700 trieäu USD

Theo Bộ Công Thương, tháng 4/2009, kim ngạch xuất khẩu ước 
đạt 4,5 tỷ USD, giảm 14,4% so với tháng 4/2008, tương đương với 759 
triệu USD và giảm 15,3% so với tháng 3, trong đó, xuất khẩu của các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,21 tỷ USD, giảm 21,2%, 
doanh nghiệp trong nước đạt 2,29 tỷ USD, giảm 6,7% so với cùng kỳ.

So với tháng 3, kim ngạch xuất khẩu tháng 4 giảm do xuất khẩu 
vàng giảm mạnh. Nếu trừ yếu tố xuất khẩu vàng trong tháng 3 thì kim 
ngạch xuất khẩu tăng 6,6%, tương đương 277 triệu USD. 

Tính chung 4 tháng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 18,64 tỷ USD, bằng 
26,31% mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2009, giảm 0,1% so với cùng kỳ; 
trong đó kim ngạch của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 
8,4 tỷ USD chiếm 45% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, giảm 20,7% so với 
cùng kỳ; doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt 10,24 tỷ USD chiếm 55% 
kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 26,9% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 4/2009 ước đạt 5,2 tỷ USD, giảm 
38,2% so với tháng 4/2008, tăng 3,1% so với tháng 3.

So với tháng 3, tháng 4 kim ngạch nhập khẩu của một số mặt 
hàng là nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu ngành dệt may, giầy dép, 
đồ gỗ... tăng cho thấy các ngành này đang có dấu hiệu phục hồi. Nhập 
khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng tăng trở lại 
cao hơn các doanh nghiệp trong nước.

Kim ngạch nhập khẩu tính chung 4 tháng ước đạt 17,83 tỷ USD, giảm 
41% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó, kim ngạch nhập khẩu của các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 6,33 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 35,5% 

trong tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2008, các 
doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt 11,5 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 64,5% 
trong tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 43,4% so với cùng kỳ năm 2008.

Như vậy, tháng 4/2009, cán cân thương mại đã chuyển sang trạng 
thái nhập siêu sau 3 tháng liên tiếp xuất siêu, ước khoảng 700 triệu USD. 
Tính chung 4 tháng 2009 vẫn xuất siêu khoảng 801 triệu USD do yếu tố 
xuất khẩu đột biến của vàng trong 2 tháng (tháng 2 và tháng 3). Nếu loại 
trừ yếu tố này, 4 tháng nhập siêu khoảng 1,74 tỷ USD. Tuy nhiên, chúng 
tôi nhận định rằng xuất nhập khẩu hàng hoá tháng 4 đã có dấu hiệu tăng 
trưởng, thể hiện ở sự gia tăng xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp chế 
biến và nhập khẩu của nhóm hàng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và 
xuất khẩu. Đặc biệt là tín hiệu tích cực từ sự gia tăng xuất nhập khẩu của 
khu vực các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phần nào thể hiện 
một tín hiệu tích cực từ nền kinh tế thế giới.

Trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ tại Sở giao dịch chứng 
khoán Hà Nội. Văn bản này quy định có một số điểm chính sau:

•     Mệnh giá Trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ là 100 đô la Mỹ.

•     Thời gian giao dịch của loại Trái phiếu này giống với thời gian giao dịch 
của Trái phiếu Chính phủ phát hành bằng đồng Việt Nam.

•          Phương thức giao dịch đối với loại Trái phiếu này là phương thức thỏa thuận.

•      Khối lượng giao dịch tối thiểu đối với loại Trái phiếu này không có quy định.

•      Không áp dụng biên độ dao động giá đối với loại Trái phiếu này.

•      Tất cả giao dịch Trái phiếu này được thanh toán trực tiếp với thời gian 
thanh toán là 01 ngày làm việc sau ngày giao dịch (T + 1).

•     Tỷ giá thanh toán giao dịch của Trái phiếu này và các loại phí, lệ phí 
liên quan đều được tính bằng tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân 
hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày giao dịch.

Trong tháng 4/2009 vừa qua, văn bản pháp luật về chứng khoán và thị 
trường chứng khoán có 02 văn bản nổi bật sau đây: 

Ngày 15/4/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
55/2009/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam, để quy định và làm rõ hơn về khái niệm nhà đầu tư 
nước ngoài, tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong các loại hình 
công ty. Riêng đối với việc thành lập Công ty quản lý quỹ, nhà nước quy định 
điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào phải là tổ chức kinh doanh 
chứng khoán nước ngoài có nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tố 
chức có nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm nước ngoài.

Ngày 24/4/2009, Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành Quyết 
định số 253/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy định về niêm yết và giao dịch 

Nguồn: Tổng cục thống kê



Baùo caùo naøy ñöôïc vieát vaø phaùt haønh bôûi coâng ty VietFund Management (VFM). Ngoaøi nhöõng soá lieäu baùo caùo veà tình hình hoaït ñoäng cuûa Quyõ vaø giaù trò taøi saûn roøng cuûa 
Quyõ ñöôïc xaùc nhaän cuûa Ngaân haøng giaùm saùt, caùc thoâng tin trong baùo caùo ñöôïc vieát döïa treân caùc nguoàn thoâng tin ñöôïc tín nhieäm taïi thôøi ñieåm coâng boá ra coâng chuùng vaø 
coâng ty VFM khoâng chòu traùch nhieäm veà ñoä chính xaùc cuûa nhöõng thoâng tin naøy. Quan ñieåm, döï baùo vaø caùc öôùc tính chæ theå hieän quan ñieåm cuûa ngöôøi vieát taïi thôøi ñieåm 
phaùt haønh, khoâng ñöôïc xem laø quan ñieåm cuûa coâng ty VFM vaø coù theå thay ñoåi maø khoâng caàn thoâng baùo. Coâng ty VFM khoâng coù nghóa vuï phaûi caäp nhaät, söûa ñoåi baùo caùo 
naøy döôùi moïi hình thöùc cuõng nhö thoâng baùo vôùi ngöôøi ñoïc trong tröôøng hôïp caùc vaán ñeà thuoäc caùc quan ñieåm, döï baùo vaø öôùc tính trong baùo caùo naøy thay ñoåi hoaëc trôû 
neân khoâng chính xaùc.




